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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:          /2026/QĐ-UBND
	Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026


[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNHDỰ THẢO

[bookmark: loai_1_name]Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng năm 2026

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15;
	Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15;
	Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
	Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số .../TTr-SNNMT ngày    tháng    năm 2026; thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số     /BC-STP ngày     tháng     năm 2026;
	Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026, cụ thể như sau:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: khoan_1_7]Quyết định này Quy định chi tiết khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về ban hành Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2026 và phân cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trong trường hợp cần thiết khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, đơn vị tư vấn định giá đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất theo mức biến động thị trường
1. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp: 1,0;
2. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất phi nông nghiệp:
a) Đối với đất ở: 1,0;
b) Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất thương mại dịch vụ: 1,0;
c Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 1,0;
d) Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm cả khu kinh tế): 1,0.
Điều 3. Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất theo quy hoạch
1. Hệ số điều chỉnh giá đất theo quy hoạch đối với đất ở thấp tầng (đất liền kề, biệt thự, nhà vườn)
	TT
	Hệ số sử dụng đất (HS SDĐ)
	Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch

	1
	≤ 4,5
	1,0

	2
	4,5 < HS SDĐ ≤ 6,0
	1,03

	3
	> 6,0
	1,05


2. Hệ số điều chỉnh giá đất theo quy hoạch đối với đất thương mại dịch vụ, đất hỗn hợp cao tầng
	TT
	Hệ số sử dụng đất (HS SDĐ)
	Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch

	1
	HS SDĐ ≤ 4,0
	1,0

	2
	4,0 < HS SDĐ ≤ 6,0
	1,02

	3
	6,0 < HS SDĐ ≤ 8,0
	1,04

	4
	8,0 < HS SDĐ ≤ 10,0
	1,08

	5
	10,0 < HS SDĐ ≤ 12,0
	1,10

	6
	HS SDĐ > 12,0
	1,12


3. Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch đối với các loại đất khác: 1,0.
Điều 4. Quy định Hệ số điều chỉnh yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất 
1. Hệ số điều chỉnh yếu tố khác đối với đất ở
	TT
	Yếu tố khác
	Hệ số điều chỉnh

	I
	Đối với thửa đất có các đặc điểm khác biệt so với các thửa đất xung quanh trên cùng vị trí đất trong Bảng giá đất

	1
	Thửa đất bị đường đâm trực diện
	0,9

	2
	Thửa đất có đường điện chạy qua hoặc giáp trạm điện, trụ điện, trạm biến áp
	0,9

	3
	Thửa đất tiếp giáp với cây xanh hoặc xẻ khe (khe, lối đi nhỏ bên cạnh)
	1,05

	II
	Đối với khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở (khu dân cư, khu đô thị)

	1
	Trong khu đất có nghĩa trang, nghĩa địa chôn lấp tập trung không di chuyển
	0,9

	2
	Khu đất có đường điện chạy qua
	0,98


b) Hệ số điều chỉnh giá đất yếu tố khác đối với các loại đất khác: 1,0.
Điều 5. Phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ
1. Trường hợp tại thời điểm giao đất, cho thuê đất mà Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất chưa phù hợp với tình hình thực tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm chủ trì khảo sát thông tin, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất. 
2. Phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã (theo phân cấp thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực đất đai).
Điều 6. Điều khoản thi hành
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2026.
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các trường hợp đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thuộc trường hợp áp dụng giá đất cụ thể theo quy định Luật Đất đai số 31/2024/QH15: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, rà soát các trường hợp cụ thể, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc áp dụng xác định giá đất theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.
2. Đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, phục vụ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thì tiếp tục sử dụng kết quả đã phê duyệt để thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. 
3. Đối với trường hợp đang thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, phục vụ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa phê duyệt giá đất cụ thể thì Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định lựa chọn một trong hai phương án sau: 
a) Tiếp tục phê duyệt giá đất cụ thể đang triển khai xác định theo quy định của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 của Quốc hội và áp dụng theo giá đất cụ thể sau khi được phê duyệt để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Áp dụng giá đất tại Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh ban hành kèm theo Quyết định này để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định lựa chọn xác định giá đất theo điểm a và điểm b khoản 3 Điều này phải đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi triển khai thực hiện.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thuế thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.
2. Trong quá trình triển khai xác định hệ số điều chỉnh giá đất trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý đất đai được thuê Tổ chức tư vấn định giá đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Website Chính Phủ;
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- Chủ tịch, các PCT UBND TP;   
- Như Điều 8;
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- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
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